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Câu 1/ Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ? Tác dụng của làm việc có kế hoạch? 

 a/ Sống và làm việc có kế hoạch: là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày hàng tuần một cách hợp lí để mọi việc được đầy đủ, có hiệu quả , có chất lượng . 

b/ Tác dụng làm việc có kế hoạch  :

 -Tiết kiệm thời gian công sức ,đạt kết quả cao .

-Giúp ta chủ động trong công việc ,trong cuộc sống và thực hiện được mục đích đề ra 

-Là yêu cầu cần thiết đối với người lao động giúp con người thích nghi được với cuộc sống hiện đại 
Câu 2/Quyền được “chăm sóc của trẻ em” được Pháp luật ghi nhận như thế nào ?
a/ Quyền được chăm sóc: Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe, được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
b/ Một số quyền cơ bản của trẻ em :Quyền được khai sinh và có quốc tịch ,Chăm sóc nuôi dưỡng, vui chơi giải trí,học tập
Câu 3 / Môi trường là gì?Là học sinh em có việc làm cụ thể gì đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

* Môi trường: là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo  bao quanh con người, có tác động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và tự nhiên. 

* Viêc làm của học sinh  :
-*Gợi ý :Giữ gìn vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng như: Không xả rác, vứt rác bừa bãi.

- Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

-Tích cực trồng cây, trồng rừng phủ xanh đồi trọc...........
Câu 4/ Thế nào là bảo vệ môi trường? Nêu các việc làm cần thiết góp phần bảo vệ môi trường ?
a/Bảo vệ môi trường :

         Bảo vệ môi trường là làm cho môi trường trong lành, sạch đẹp ,đảm bảo cân bằng sinh thái ,cải thiện môi trường ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu cho con người thiên nhiên gây ra.
b/Việc làm góp phần bảo vệ môi trường:

-Thực hiện tốt theo quy định của pháp luật.

-Tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

-Sử dụng tiết kiệm ,hợp lý, nguồn tài nguyên.
Câu 5/ Câu khẩu hiệu nào của UNESCO ghi nhận về quyền trẻ em? Trẻ em có bổn phận gì đối với gia đình,nhà trường,xã hội ? 
a/Khẩu hiệu: “Trẻ em hôn nay thế giới ngày mai”

b/Bổn phận của trẻ em: 

-Đối với gia đình: Yêu quý, kính trọng ,hiếu thảo với ông bà cha mẹ,giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.

-Đối với nhà trường: Chăm chỉ học tập,kính trọng thầy cô giáo,đoàn kết tốt với bạn bè .

-Đối với xã hội : Sống có đạo đức,tôn trọng pháp luật ,tôn trọng và giữ gìn bản sắc dân tộc ,yêu quê hương đất nước ,yêu đổng bào ,có ý thức xây dựng tổ quốc VN XHCN và đoàn kết quốc tế 

Câu 6/ Thế nào là di sản văn hóa ? Cho ví dụ ? 
a/ /Khái niệm : Di sản văn hóa bao gồm văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có ý nghĩa lịch sử văn hóa khoa học, được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

b/ /Ví vụ  -Gợi ý : Vịnh Hạ Long., Cố đô Huế, phong Nha kẻ Bàng...

Câu 7/Bộ máy nhà nước là gì ?Bộ máy nhà nước ta có những loại cơ quan nào ?
a/Bộ máy nhà nước :Là hệ tổ chức các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương và cấp địa phương có các chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hoạt động để quản lí xã hội.
b/Các loại cơ quan : 
-Cơ quan quyền lực .

-Cơ quan hành chính nhà nước .

-Cơ quan xét xử .

  -Cơ quan kiểm sát .

Câu 8/ Tại sao chúng ta phải bảo vệ di sản hóa,di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ?

-Di sản văn hóa là tài sản của cả dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện kinh nghiệm của cả dân tộc trên các linh vực.Các thế hệ sau có thể tiếp thu, kế thừa truyền thống,kinh nghiệm đó để phát triển nền văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

-Đối với thế giới: Di sản văn hóa VN đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới. Một số di sản văn hóa được công nhận là di sản văn hóa thế giới  để được tôn vinh,giữ gìn như những tài sản quý giá của  nhân loại. .

Câu 9/ Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Hãy giải thích ? 

a/.Bản chất : nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
b/Giải thích: 

       Nhà nước của dân: Nhà nước ta được thành lập là thành quả cách mạng của nhân dân ta. 

       Nhà nước do dân : Trong mọi hoàn cảnh nhân dân ta luôn chăm lo xây dựng và củng cố nhà nước của mình, mọi hoạt động của nhà nước là do có sự đóng góp của nhân dân. 

       Nhà nước vì dân: Mọi hoạt động của nhà nước ta luôn chăm lo xây dựng đời sống mới của nhân dân.

Câu 10/Câu tục ngữ: “ Việc hôm nay chớ để ngày mai”  khuyên chúng ta điều gì ? 

a/  Sống và làm việc có kế hoạch : là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày hàng tuần một cách hợp lí để mọi việc được đầy đủ, có hiệu quả , có chất lượng .
b/Câu tục ngữ: khuyên chúng ta nên biết lập kế hoạch cho mọi công việc của mình một cách cụ thể, chu đáo.Ngoài ra khi đã có kế hoạch thì điều quan trọng hơn nữa là phải quyết tâm thực hiện nó. Ở mỗi công việc, tuyệt đối không được dây dưa sang ngày mai sẽ ảnh hưởng đến công việc khác .

Câu 11/ Tài nguyên thiên nhiên là gì ?
Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên, con người có thể khai thác, chế biến,sử dụng phục vụ cuộc sống 
Câu 12/ Theo em cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước , cơ quan nào là cơ quan quyền lực của nhà nước cao nhất ?
 -Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
- Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội.
Câu 13 /  Bộ máy Nhà nước cấp Cơ sở gồm những cơ quan nào? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ máy Nhà nước cấp Cơ sở?
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